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I

1 Nguyễn Thị Thắm 1 19/07/1957 An Tháp

2 Chu Văn Tiền 2 01/01/1942 An Tháp

3 Đặng Thị Lam 1 07/07/1950 Nguyễn Xá

4 Vũ Thị Lưỡng 1 06/04/1973 Nguyễn Xá

5 Vũ Thị Mai 1 06/06/1969 Nguyễn Xá

6 Vũ Thị Sáu 1 28/12/1966 Nguyễn Xá

7 Hoàng Văn Vĩnh 1 01/01/1973 Lỗ Xá

8 Chu Tuấn Tình 2 01/01/1966 Lỗ Xá

9 Chu Thị Nhụ 1 01/01/1961 Lỗ Xá

10 Khúc Thị Hường 1 27/07/1986 Lỗ Xá

11 Nguyễn Thị Hiển 1 03/02/1952 Yên Tập

12 Đặng Thị Mây 1 10/08/1979 Yên Tập

13 Nguyễn Văn Toàn 2 17/09/1946 Quan Cù

14 Vương Thị Thường 1 18/10/1958 Hoàng Lê

15 Đào Văn Quyết 2 10/08/1978 Nghĩa Trang

16 Đỗ Thị Sinh 1 17/02/1949 Yên Xá

17 Hoàng Thị Phiến 1 01/01/1957 Yên Xá

18 Đỗ Khắc Văn 2 28/11/1987 Yên Xá

19 Nguyễn Thị Sáu 1 03/10/1982 Yên Xá

20 Đỗ Trọng Hưởng 2 07/06/1983 Yên Xá

21 Trần Văn Tuấn 2 15/08/1985 Kim Huy

22 Nguyễn Văn Chưa 2 14/03/1955 Phúc Xá

23 Bùi Văn Nhi 2 01/07/1975 Phúc Xá

24 Đàm Thị Ngoan 1 21/11/1982 Cộng Hoà

25 Ngô Thị Mai 1 04/08/1966 Cộng Hoà

26 Nguyễn Thị Hà 1 20/01/1959 Cộng Hoà

27 Nguyễn Đình Bộ 2 07/08/1975 Cộng Hoà
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28 Tường Hữu Hoàng 2 15/03/1995 Cộng Hoà

29 Nguyễn Thị Hương 1 31/12/1953 Cộng Hoà

30 Đặng Văn Thành 2 10/03/1974 Phố Nối

31 Đặng Thị Phô 1 18/10/1952 Văn Nhuế

32 Phạm Thị Xuân 1 23/02/1958 Văn Nhuế

33 Nguyễn Thị Vân Anh 1 02/10/1985 Văn Nhuế

34 Nguyễn Thị Hồng Nhung 1 17/07/1979 Dâu

35 Nguyễn Bá Thực 2 20/03/1963 Dâu

36 Phạm Thị Vĩnh 1 28/08/1931 Bùi

37 Nguyễn Thị Ngãi 1 01/12/1972 Bùi

38 Vũ Thị Thía 1 01/01/1947 Bùi

39 Quản Văn Phố 2 07/06/1950 Bùi

40 Luyện Thị Giang 1 15/05/1977 Nhuận Trạch

41 Nguyễn Thị Quýt 1 20/06/1958 Nhuận Trạch 

42 Luyện Văn Đốc 1 01/01/1966 Nhuận Trạch

43 Phạm Thị Lương 1 04/06/1991 Cẩm Quan

44 Đỗ Thị Chúc 1 18/12/1966 Cẩm Quan

45 Khúc Thị Líu 1 23/08/1970 Cẩm Quan

46 Vũ Thị Được 1 01/01/1974 Cẩm Quan

47 Phạm Thị Tíu 1 01/01/1953 Tiên Xá 2

48 Đỗ Hữu Toán 2 01/01/1952 Tiên Xá 2

49 Đỗ Quang Hàng 2 01/01/1946 Tiên Xá 1

50 Đỗ Thị Mau 1 18/06/1960 Tiên Xá 1

51 Đỗ Duy Thế 2 04/05/1985 Tiên Xá 1

52 Nguyễn Văn Hùng 2 18/07/2001 Tiên Xá 3

53 Đỗ Văn Minh 2 25/12/1982 Cẩm Sơn

54 Đỗ Thị Vui 1 12/02/1991 Cẩm Sơn

55 Phan Văn Lộc 2 08/07/1987 Cẩm Sơn

II

1 Nguyễn Văn Hoàn 2 15/10/1974 An Tháp

2 Vũ Văn Ầm 2 01/01/1974 An Tháp

3 Nguyễn Ngọc Quyến 1 07/07/1977 An Tháp

4 Chu Hồng Biện 2 20/05/1954 An Tháp
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5 Nguyễn Thị Nhớ 1 01/01/1966 An Tháp

6 Nguyễn Xuân Thứ 2 10/02/1984 An Tháp

7 Trịnh Xuân Hà 2 06/11/1975 Nguyễn Xá

8 Trịnh Quang Hiệp 2 01/06//1958 Nguyễn Xá

9 Nguyễn Mạnh Tuấn 2 27/04/1986 Nguyễn Xá

10 Vũ Thị Mý 1 21/03/1955 Nguyễn Xá

11 Đặng Thị Vòm 1 01/01/1949 Nguyễn Xá

12 Vũ Văn Nhỡ 2 01/01/1960 Nguyễn Xá

13 Nguyễn Thị Thêu 1 01/05/1952 Nguyễn Xá

14 Nguyễn Thị Chính 1 01/01/1962 Nguyễn Xá

15 Nguyễn Thị Luyến 1 03/01/1964 Nguyễn Xá

16 Phạm Thị Soi 1 27/09/1966 Nguyễn Xá

17 Đào Mộng Dần 2 14/04/1953 Lỗ Xá

18 Đặng Thị Lục 1 03/01/1965 Lỗ Xá

19 Hoàng Thị Thơm 1 20/09/1988 Lỗ Xá

20 Nguyễn Trọng Điệu 2 08/08/1957 Lỗ Xá

21 Đào Thị Liên 1 06/06/1982 Lỗ Xá

22 Nguyễn Thị Hân 1 20/06/1957 Lỗ Xá

23 Nguyễn Thị Lai 1 01/01/1950 Lỗ Xá

24 Đào Thị Tâm 1 18/01/1957 Lỗ Xá

25 Phạm Thị Lịnh 1 01/01/1938 Yên Tập

26 Nguyễn Thị Sim 1 17/05/1987 Yên Tập

27 Phạm Thị Oanh 1 03/02/1983 Yên Tập

28 Nguyễn Thị Hướng 1 28/05/1954 Yên Tập

29 Phạm Thị Định 1 04/03/1959 Yên Tập

30 Nguyễn Thị Mẫn 1 28/02/1965 Yên Tập

31 Nguyễn Văn Thương 2 23/09/1975 Quan Cù

32 Nguyễn Đình Ngọc 2 24/02/1992 Quan Cù

33 Trần Thị Mừng 1 01/01/1973 Ngọc Trì

34 Đào Thị Thơ 1 02/12/1984 Ngọc Trì

35 Khúc Văn Vang 2 01/01/1959 Hoàng Lê

36 Trần Thanh Hải 2 Hoàng Lê

37 Chử Thị Lục 1 03/04/1967 Yên Xá

38 Nguyễn Đức Vương 2 04/07/1993 Yên Xá

39 Trần Thị Quá 1 26/02/1956 Yên Xá

40 Đặng Thị Bích Thảo 1 10/05/1986 Nghĩa Trang
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41 Đào Văn Hiệp 2 12/12/1984 Nghĩa Trang

42 Nguyễn Thị Thấm 1 01/01/1941 Phúc Xá

43 Vương Thị Thảo 1 12/09/1982 Phúc Xá

44 Nguyễn Thị Giang 1 19/09/1963 Phúc Xá

45 Lê Văn Lợi 2 07/04/1989 Phúc Xá

46 Bùi Quang Chiểu 2 29/08/1987 Phúc Xá

47 Nguyễn Thị Tươi 1 01/01/1963 Kim Huy

48 Phạm Thị Nhàn 1 01/01/1961 Kim Huy

49 Đào Thị Hoan 1 27/06/1986 Kim Huy

50 Đặng Thi Lệ 1 14/02/1962 Kim Huy

51 Nguyễn Thị Vui 1 01/01/1964 Kim Huy

52 Đặng Văn Những 2 01/01/1957 Kim Huy

53 Nguyễn Thị Đào 1 20/12/1957 Kim Huy

54 Đào Văn Khoa 2 17/08/1989 Kim Huy

55 Đặng Thị Nghĩa 1 01/01/1971 Cộng Hoà

56 Lê Duy Long 2 23/05/1977 Cộng Hoà

57 Hoàng Đình Nhân 2 01/01/1953 Cộng Hoà

58 Lê Xuân Hợi 2 10/01/1971 Cộng Hoà

59 Nguyễn Thị Cảnh 1 05/03/1962 Cộng Hoà

60 Nguyễn Tuấn Huy 2 04/01/1986 Cộng Hoà

61 Lê Thị Điển 1 04/06/1959 Cộng Hoà

62 Đỗ Thị Vinh 1 03/06/1961 Cộng Hoà

63 Nguyễn Minh Phượng 1 07/06/1965 Cộng Hoà

64 Đào Thị Mận 1 10/11/1958 Cộng Hoà

65 Đào Thị Mai 1 01/01/1965 Cộng Hoà

66 Nguyễn Thị Mỳ 1 15/11/0958 Cộng Hoà

67 Ngô Thị Ngọ 1 10/06/1955 Cộng Hoà

68 Nguyễn Thị Thu Hà 1 20/06/1952 Cộng Hoà

69 Nguyễn Thị Lợi 1 20/06/1974 Bần

70 Trương Hoài Nam 2 01/11/1981 Bần

71 Nguyễn Anh Dũng 2 02/05/1953 Bần

72 Nguyễn Trọng Đoàn 2 14/06/1979 Phố Nối

73 Hà Thị Xuân 1 01/01/1965 Phố Nối

74 Cao Văn Đại 2 10/10/1979 Văn Nhuế

75 Đặng Xuân Mộng 2 14/05/1988 Văn Nhuế

76 Đặng Văn Tĩnh 2 02/03/1975 Văn Nhuế
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77 Đặng Thị Mơ 1 27/01/1977 Văn Nhuế

78 Đặng Văn Thọ 2 12/12/1963 Văn Nhuế

79 Đặng Thị Mẫn 1 21/11/1973 Văn Nhuế

80 Nguyễn Công Định 2 10/03/1972 Văn Nhuế

81 Khúc Xuân Hồng 2 13/09/1957 Phú Đa

82 Hà Thị Bấc 1 10/08/1950 Phú Đa

83 Nguyễn Thị Vân 1 29/09/1966 Phú Đa

84 Nguyễn Thị Liên 1 04/03/1941 Phú Đa

85 Phạm Thị Phương 1 24/04/1973 Tiên Xá 3

86 Phạm Thị Hương 1 27/07/1954 Tiên Xá 3

87 Phạm Thị Mai Thạnh 1 01/01/1965 Tiên Xá 3

88 Nguyễn Văn Tươi 2 06/02/1956 Bùi

89 Nguyễn Văn Thực 2 01/01/1953 Bùi

90 Nguyễn Thị Hiệu 1 01/01/1940 Nhuận Trạch

91 Luyện Thị Ốc 1 01/01/1958 Nhuận Trạch

92 Đinh Thị Tuyên 1 30/11/1955 Nhuận Trạch

93 Luyện Xuân Phục 2 18/02/1956 Nhuận Trạch

94 Nguyễn Thị Ngân 1 18/08/1982 Nhuận Trạch 

95 Đỗ Thị Dô 1 01/01/1946 Cẩm Quan

96 Hoàng Thị Thùy 1 26/01/1989 Cẩm Quan

97 Vương Thị Minh Nguyệt 1 28/10/1958 Cẩm Quan

98 Khúc Ngọc Hùng 2 24/08/1973 Cẩm Quan

99 Lê Văn Bay 2 25/12/1956 Cẩm Quan

100 Phạm Văn Bẩy 2 10/11/1978 Cẩm Quan

101 Phan Đình Cần 2 04/03/1952 Tiên Xá 2

102 Đỗ Văn Hân 2 10/05/1972 Tiên Xá 2

103 Bùi Văn Nam 2 04/07/1971 Tiên Xá 2

104 Đỗ Trác Dũng 2 16/07/1982 Tiên Xá 1

105 Lỗ Trác Dung 2 01/01/1958 Tiên Xá 1

106 Nguyễn Thị Oanh 1 01/01/1950 Tiên Xá 1

107 Lương Khắc Quế 2 05/07/1957 Tiên Xá 1

108 Đỗ Thị Hiên 1 29/12/1956 Dâu

109 Tạ Văn Đại 2 19/12/1959 Dâu

110 Nguyễn Thị Minh 1 02/10/1960 Cẩm Sơn

111 Đặng Đình Chiểu 2 01/07/1980 Cẩm Sơn

112 Phan Thị Lơ 1 01/01/1952 Cẩm Sơn
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113 Trần Văn Gang 1 05/01/1950 Cẩm Sơn

114 Đặng Văn Tuấn 1 15/09/1974 Cẩm Sơn














